
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 138 Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

09/03/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN THÔNG LEGIA

0107754063

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống điện 4321

2. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

3. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

4. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình

5911

5. Hoạt động viễn thông không dây 6120

6. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

7. Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc 5920

8. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410(Chính)

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Điều hành tua du lịch 7912

11. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

12. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

13. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

14. Lập trình máy vi tính 6201

15. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

16. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

17. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

18. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

19. Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học 2680

20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TRUYỀN 
THÔNG LEGIA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:  LEGIA SERVICE AND 
COMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt:  LEGIA SC., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email: truyenhinhlegia@gmail.com

Fax:
Website:
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21. Sửa chữa thiết bị khác 3319

22. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

23. Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu 6329

24. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

25. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

26. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

27. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

28. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

29. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

31. Hoạt động chiếu phim 5914

32. Hoạt động truyền hình 6021

33. Hoạt động viễn thông vệ tinh 6130

34. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

35. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

36. Quảng cáo 7310

37. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

38. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

39. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

40. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

41. Hoạt động viễn thông khác 6190

42. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

43. Sửa chữa thiết bị điện 3314

44. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

45. In ấn 1811

46. Dịch vụ liên quan đến in 1812

47. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

48. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

49. Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác 6022

50. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

51. Xuất bản phần mềm 5820

52. Hoạt động hậu kỳ 5912

53. Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương 
trình truyền hình

5913

54. Hoạt động viễn thông có dây 6110

55. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

56. Cổng thông tin 6312

57. Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí 7721
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880.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ HỒNG 
TUÂN

Thôn Lục Bắc, Xã 
Thái Nguyên, 
Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 56,818

Tổng số 50.000 500.000.000 56,818

0340930028
41

2 NGUYỄN 
VĂN HỮU

Thôn Lục Bắc, Xã 
Thái Xuyên, 
Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

24.000 240.000.000 27,273

Tổng số 24.000 240.000.000 27,273

151509911

3 NGUYỄN 
MẠNH HÙNG

Số 7 hẻm 42/28/2 
Triều Khúc, 
Phường Thanh 
Xuân Nam, Quận 
Thanh Xuân, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

14.000 140.000.000 15,909

Tổng số 14.000 140.000.000 15,909

0350780003
03

58. Đại lý du lịch 7911

59. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

60. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

61. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

62. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

63. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034093002841
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Lục Bắc, Xã Thái Nguyên, Huyện Thái Thụy, 
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3, ngõ 121, Phùng Khoang 2, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ HỒNG TUÂN Nam

20/12/1993 Kinh Việt Nam

16/11/2015 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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